
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày       tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận bổ sung báo cáo viên pháp luật tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục 
pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

Căn cứ Kế hoạch số 1174/KH-HĐPH ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Chủ 
tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc triển khai công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và trợ giúp pháp lý liên 
ngành năm 2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 236/TTr-STP ngày 
20 tháng 8 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận bổ sung 122 người làm báo cáo viên pháp luật tỉnh theo 
danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Báo cáo viên pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định 
của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục PBGDPL&TGPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh (Đ/c Minh);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.Châu

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÔNG NHẬN BỔ SUNG BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT TỈNH

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng 8 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh và cơ quan, 
đơn vị công tác

Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực pháp luật chuyên 
môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động 
PBGDPL

1 Hoàng Văn Bằng Giám đốc Sở Ngoại vụ Cử nhân chuyên ngành 
Luật Lĩnh vực Ngoại vụ

2 Nguyễn Hoàng Đạo
Phó Giám đốc -

Sở Dân tộc và Tôn giáo

Đại học Hành chính 
công; Thạc sỹ Quản lý 

công

Chương trình mục tiêu quốc 
gia

3 Vũ Đăng Diện Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dân 
tộc - Sở Dân tộc và Tôn giáo Kỹ sư nông học Chương trình mục tiêu quốc 

gia

4 Nguyễn Văn Thăng

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dân 
tộc - Sở Dân tộc và Tôn giáo

Đại học Toán tin
Chương trình mục tiêu quốc 

gia

5 Phan Tuấn Khanh
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Tôn 

giáo - Sở Dân tộc và Tôn giáo Cử nhân Luật
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và 

các văn bản liên quan

6 Võ Thị Nhung Phó Giám đốc - Trung tâm Khuyến 
công tỉnh 

Đại học ngành Ngữ văn; 
Đại học ngành Kinh tế Khuyến công

7 Trịnh Văn Hiền
Thanh tra viên chính, Phó Trưởng 

phòng Phòng Thanh tra 1, 
Thanh tra tỉnh

Thạc sỹ Luật Thanh tra; khiếu nại, tố cáo



2

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh và cơ quan, 
đơn vị công tác

Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực pháp luật chuyên 
môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động 
PBGDPL

8 Chu Văn Thảo
Phó Chánh Văn phòng - 

Sở Tài chính Thạc sỹ Luật kinh tế Pháp luật về lĩnh vực Tài 
chính

9 Nguyễn Thị Hiến
Phó chi cục trưởng Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc 
Sở Khoa học và Công nghệ

Cử nhân Luật Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

10 Đặng Khánh Vĩnh

Phó Trưởng phòng Quản lý Thông 
tin, Báo chí và Xuất bản, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch
Thạc sỹ Xã hội học, Cử 

nhân Xã hội học
Quản lý thông tin báo

chí, thông tin cơ sở

11 Hoàng Viết Nam Phó Giám đốc Sở - Y tế Thạc sỹ Luật Luật hiến pháp, 
luật hành chính

12 Đặng Thức Anh Vũ Phó Giám đốc - Sở Y tế Thạc sỹ y học; Tiến sỹ 
Ngoại khoa

Pháp luật về Khám bệnh, chữa 
bệnh

13 Huỳnh Thanh Huynh Phó Giám đốc - Sở Y tế Bác sỹ Chuyên khoa II Pháp luật về Chuyển đổi số y 
tế

14 Võ Thị Ái Liễu Phó Giám đốc - Sở Y tế Thạc sỹ Quản lý kinh tế Pháp luật về Dược, vật tư, 
bảo hiểm y tế

15 Trần Đức Trung Phó Giám đốc - Sở Y tế Thạc sỹ Quản lý nhà 
nước về an ninh trật tự

Bảo trợ xã hội, trẻ em, 
phòng chống tệ nạn xã hội

16 Lê Văn Hồng Phó Giám đốc - Sở Y tế
Chuyên khoa I Y tế công 
cộng; Chuyên khoa cấp 

II Quản lý y tế

Y tế dự phòng, phòng chống 
tác hại thuốc lá
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STT Họ và tên Chức vụ, chức danh và cơ quan, 
đơn vị công tác

Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực pháp luật chuyên 
môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động 
PBGDPL

17 Nguyễn Xuân Lộc Phó Giám đốc - Sở Y tế Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí 
động lực Hành chính, quản trị

18 Tống Trường Ký Phó Giám đốc - Sở Y tế
Chuyên khoa I Ngoại 

tổng quát; Chuyên khoa 
II Tổ chức quản lý y tế

Y tế cơ sở, pháp y, Quân dân 
y

19 Phạm Văn Khuyến Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 
- Sở Y tế

Cử nhân lịch sử, Chuyên 
khoa I Y tế công cộng

Công tác tổ chức bộ máy và 
công tác cán bộ

20 Nguyễn Quốc Huân Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 
- Sở Y tế

Cử nhân Công nghệ 
thông tin; Luật; Thạc sỹ 

Quản trị kinh doanh
Công tác thi đua khen thưởng

21 Trần Ngọc Trung Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y –
 Sở Y tế

Thạc sỹ Quản lý bệnh 
viện Y tế dự phòng, Điều dưỡng

22 Lê Nguyên Vũ Trưởng phòng Bảo trợ xã hội – 
Trẻ em - Sở Y tế Thạc sỹ Quản lý kinh tế Bảo trợ xã hội - trẻ em và 

phòng chống tệ nạn xã hội

23 Nguyễn Tiến Đông Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - 
Trẻ em - Sở Y tế Cử nhân Luật Bảo trợ xã hội - trẻ em và 

phòng chống tệ nạn xã hội

24 Nguyễn Văn Hợp Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - 
Trẻ em - Sở Y tế Cử nhân Luật Bảo trợ xã hội - trẻ em và 

phòng chống tệ nạn xã hội

25 Trương Công Nghị Phó Trưởng phòng Kiểm tra - Pháp 
chế - Sở Y tế

Bác sĩ CKI Y học Cổ 
truyền

Kiểm tra, pháp chế, xử lý đơn 
thư khiếu nại, tố cáo

26 Bùi Thị Yên Chuyên viên phòng Kiểm tra - Pháp 
chế - Sở Y tế

Chuyên khoa I Y tế 
công cộng

Kiểm tra, xử lý đơn thư 
khiếu nại, tố cáo

27 Nguyễn Thị Kim Hoa Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 
Dược - Sở Y tế Thạc sỹ Luật Dược
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STT Họ và tên Chức vụ, chức danh và cơ quan, 
đơn vị công tác

Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực pháp luật chuyên 
môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động 
PBGDPL

28 Hồ Văn Thảnh Chi cục trưởng - Chi cục An toàn 
vệ sinh thực phẩm

Thạc sỹ Hành chính 
công An toàn thực phẩm

29 Tăng Hải Hùng Phó Chi cục trưởng - Chi cục An 
toàn vệ sinh thực phẩm

Bác sỹ chuyên khoa II 
Tổ chức quản lý Y tế An toàn thực phẩm

30 Nguyễn Quang Nhật Phó Chi cục trưởng - Chi cục An 
toàn vệ sinh thực phẩm

Thạc sỹ Công nghệ 
thực phẩm An toàn thực phẩm

31 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Chi cục trưởng - Chi cục An 
toàn vệ sinh thực phẩm

Chuyên khoa I Y tế 
công cộng An toàn thực phẩm

32 Trịnh Văn Đà Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Chi 
cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Chuyên khoa I Y tế 
công cộng An toàn thực phẩm

33 Lê Thị Thương Chuyên viên phòng Nghiệp vụ - Chi 
cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Chuyên khoa I Y tế 
công cộng An toàn thực phẩm

34 Trần Thị Phương
Chuyên viên phòng hành chính, 

tổng hợp - Chi cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm

Chuyên khoa I Y tế 
công cộng An toàn thực phẩm

35 Đặng Thị Thanh Hằng
Chuyên viên phòng hành chính, 

tổng hợp - Chi cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm

Thạc sỹ Hóa phân tích An toàn thực phẩm

36 Phạm Nguyễn Thu 
Trang

Chuyên viên phòng KTGS - Chi 
cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Chuyên khoa I Y tế 
công cộng An toàn thực phẩm

37 Nguyễn Văn Thanh Chuyên viên phòng KTGS - Chi 
cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Kỹ sư Công nghệ 
thực phẩm An toàn thực phẩm

38 Vũ Văn Hoan Chi cục trưởng - Chi cục Dân số Cử nhân Ngữ văn Dân số
39 Lê Thanh Nhàn Chuyên viên - Chi cục Dân số Cử nhân Luật Dân số
40 Huỳnh Văn Triều Chuyên viên - Chi cục Dân số Cử nhân Luật Dân số
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STT Họ và tên Chức vụ, chức danh và cơ quan, 
đơn vị công tác

Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực pháp luật chuyên 
môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động 
PBGDPL

41 Vũ Thị Thúy Hà Chuyên viên - Chi cục Dân số Cử nhân Luật Dân số

42 Nguyễn Thị Hiếu Hòa Giám đốc - Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh BSCKII Quản lý y tế Phòng chống dịch bệnh

43 Phùng Xuân Bách Phó Giám đốc - Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh BSCKII Quản lý y tế Phòng chống dịch bệnh

44 Đặng Hồng Vũ Phó Giám đốc - Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Thạc sỹ Y tế Công cộng/ 
Bác sỹ đa khoa Phòng chống dịch bệnh

45 Nguyễn Tuấn Anh Phó Giám đốc - Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh BSCKII Quản lý y tế Phòng chống dịch bệnh

46 Trần Hồng Lan
Trưởng phòng Tổ chức – 
Hành chính - Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Chuyên khoa I Y tế công 
cộng Tổ chức, chế độ

47 Lê Thị Thanh
Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành 

chính - Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh

Cử nhân Ngữ văn Tổ chức, chế độ

48 Hoàng Thị Thúy Hằng Trưởng phòng Tài chính - Kế toán - 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thạc sỹ quản lý kinh tế Kế toán

49 Nguyễn Thị Bích
Phó Trưởng phòng Tài chính – 
Kế toán - Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

Cử nhân Tài chính – 
Kế toán Kế toán

50 Võ Đình Tiến
Phó/ Phụ trách phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Cử nhân Dinh dưỡng Đấu thầu

51 Ngô Thiện Tú Khanh
Phó Trưởng phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh

Chuyên khoa I Dược Đấu thầu



6

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh và cơ quan, 
đơn vị công tác

Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực pháp luật chuyên 
môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động 
PBGDPL

52 Chế Ngọc Thạch

Phó trưởng khoa phòng chống bệnh 
truyền nhiễm ký sinh trùng 

côn trùng - Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh

Tiến sỹ sinh học Phòng chống dịch bệnh 
truyền nhiễm

53 Nguyễn Ly Sắc

Phó trưởng khoa phòng chống bệnh 
truyền nhiễm ký sinh trùng côn 

trùng - Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh

Thạc sỹ Y tế Công cộng, 
Bác sĩ đa khoa

Phòng chống dịch bệnh 
truyền nhiễm

54 Lê Thị Thanh Thắm

Phó/Phụ trách khoa Phòng chống 
bệnh không lây nhiễm - Dinh 

dưỡng - Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh

Bác sĩ Đa khoa Phòng chống bệnh 
không lây nhiễm

55 Phùng Thị Hồng Ngọc
Phó trưởng khoa Phòng chống bệnh 

không lây nhiễm - Dinh dưỡng - 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Thạc sỹ Y tế Công cộng, 
Điều dưỡng chuyên 

ngành phụ sản

Phòng chống bệnh 
không lây nhiễm

56 Đặng Văn Huyên
Phó/Phụ trách khoa phòng chống 

HIV/AIDS - Lao - Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh

BSCKI Y tế Công cộng Phòng chống HIV/AIDS-Lao

57 Trần Đức Phú
Phó trưởng khoa phòng chống 
HIV/AIDS - Lao - Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh
BSCKI nội tổng quát Phòng chống HIV/AIDS - Lao

58 Lê Hồng Thiên
Trưởng khoa sức khỏe môi trường - 
y tế trường học - bệnh nghề nghiệp 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

BSCKI Y tế Công cộng
Sức khỏe môi trường
- Y tế trường học – 
Bệnh nghề nghiệp
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STT Họ và tên Chức vụ, chức danh và cơ quan, 
đơn vị công tác

Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực pháp luật chuyên 
môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động 
PBGDPL

59 Nguyễn Hùng Quang

Phó trưởng khoa sức khỏe môi 
trường - y tế trường học - bệnh 

nghề nghiệp - Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh

Thạc sỹ Y tế công cộng
Sức khỏe môi trường - Y tế 

trường học - Bệnh nghề 
nghiệp

60 Lê Thị Tường Vân Phó trưởng khoa Sức khỏe sinh sản 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bác sĩ Y khoa Sức khỏe sinh sản

61 Nguyễn Đình Hồng 
Giang

Phó trưởng khoa Sức khỏe sinh sản 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Cử nhân Điều dưỡng sản 
phụ khoa Sức khỏe sinh sản

62 Trương Thị Hợp
Phó/Phụ trách khoa Truyền thông 

giáo dục sức khỏe - Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Cử nhân Ngữ văn Truyền thông giáo dục 
sức khỏe

63 Hồ Tất Tâm
 Phó trưởng khoa Truyền thông 
giáo dục sức khỏe - Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Cử nhân Tin học Truyền thông giáo dục 

sức khỏe

64 Phạm Thị Tú
Phó/Phụ trách khoa Dược - Vật tư y 

tế - Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh

Chuyên khoa I Dược Tuyên truyền luật liên quan 
đến dược - vật tư y tế

65 Nguyễn Hữu Cường
Phó trưởng khoa Dược - Vật tư y tế 

- Trung tâm Kiểm soát
 bệnh tật tỉnh

Cử nhân Dược Tuyên truyền luật liên quan 
đến dược - vật tư y tế

66 Phạm Thị Thùy Trang
Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế 

- Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh

Thạc sỹ Hoá Kiểm dịch y tế quốc tế
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STT Họ và tên Chức vụ, chức danh và cơ quan, 
đơn vị công tác

Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực pháp luật chuyên 
môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động 
PBGDPL

67 Phạm Tăng Hiếu
Phó trưởng khoa Kiểm dịch y tế 
quốc tế - Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh
Thạc sỹ Y tế công cộng Kiểm dịch y tế quốc tế

68 Nguyễn Tấn Vũ

Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn 
đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng 

- Trung tâm Kiểm soát
 bệnh tật tỉnh

CKI Xét nghiệm y học Xét nghiệm - chẩn đoán hình 
ảnh - thăm dò chức năng

69 Phan Văn Kiên

Phó trưởng khoa Xét nghiệm - 
Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò 

chức năng - Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh

Chuyên khoa I Y tế 
Công cộng

Xét nghiệm - chẩn đoán
 hình ảnh - thăm dò chức năng

70 Nguyễn Thị Thương 
Diễm

Trưởng Phòng khám đa khoa và cơ 
sở điều trị Methadone - Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Thạc sỹ/Bác sĩ Y tế 
Công cộng Khám, chữa bệnh

71 Đỗ Thị Thanh Nguyệt
Phó Trưởng Phòng khám đa khoa 

và cơ sở điều trị Methadone – 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Bác sĩ Chuyên khoa I 
Da liễu Khám, chữa bệnh

72 K' Brìng
Phó/Phụ trách khu Điều trị Phong 

Di Linh - Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh

Bác sĩ Chuyên khoa I 
Da liễu Khám, chữa bệnh

73 Lương Quốc Dũng
Trưởng phòng Địa chất và 

Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

Kỹ sư Địa chất Dầu khí; 
Thạc sĩ Quản lý 

Tài nguyên môi trường
Địa chất và Khoáng sản

74 Nguyễn Đức Trí Phó Chi cục trưởng, Chi cục Phát 
triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Cử nhân Luật Phát triển nông thôn
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STT Họ và tên Chức vụ, chức danh và cơ quan, 
đơn vị công tác

Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực pháp luật chuyên 
môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động 
PBGDPL

Môi trường

75 Lương Hà Giang

Kiểm lâm viên chính, Phó Trưởng 
phòng xử lý vi phạm về lâm nghiệp, 
Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường

Cử nhân Luật, Kỹ sư 
Quản lý tài nguyên rừng

Lâm nghiệp và xử lý vi
phạm về lâm nghiệp

76 Phạm Ngọc Quốc
Chuyên viên, Chi cục Chất lượng, 
Chế biến và Phát triển thị trường, 
Sở Nông nghiệp và Môi trường

Cử nhân luật An toàn thực phẩm

77 Đinh Thị Na
Chuyên viên, Chi cục Thủy lợi và 
Tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường
Kỹ sư Thủy lợi Thủy lợi và Tài nguyên nước

78 Nguyễn Đức Hưng Chủ tịch Hội Luật gia 
tỉnh Lâm Đồng Cử nhân Luật

Luật sư, thành viên của Hội 
đồng tuyên truyền giáo dục 

pháp luật tỉnh

79 Cao Thị Ngọc Trinh Phó Cchủ tịch Hội Luật gia 
tỉnh Lâm Đồng Cử nhân Luật Tuyên truyền pháp luật và 

tư vấn trợ giúp pháp luật

80 Hoàng Thị Khiêm Phó Chủ tịch Hội Luật gia 
tỉnh Lâm Đồng Cử nhân Luật

Giám sát, phản biện xã hội; 
Tuyên truyền pháp luật và 
tư vấn trợ giúp pháp luật

81 Trần Hữu Thọ Phó Chủ tịch Hội Luật gia 
tỉnh Lâm Đồng Cử nhân Luật Tuyên truyền pháp luật và 

tư vấn trợ giúp pháp luật

82 Huỳnh Châu Thạch Chánh Tòa, Thẩm phán bậc 2, Tòa 
Dân sự - TAND tỉnh Lâm Đồng Thạc sỹ Luật Pháp luật Dân sự và Pháp luật 

Tố tụng dân sự

83 Vũ Đức Hùng Chánh Tòa, Thẩm phán bậc 2, Tòa 
Hình sự - TAND tỉnh Lâm Đồng Thạc sỹ Luật Pháp luật Hình sự và Pháp 

luật Tố tụng Hình sự
84 Nguyễn Hồng Chương Phó Chánh tòa, Thẩm phán bậc 2, Cử nhân Luật Pháp luật Hành chính và 
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STT Họ và tên Chức vụ, chức danh và cơ quan, 
đơn vị công tác

Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực pháp luật chuyên 
môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động 
PBGDPL

Tòa Hành chính - TAND tỉnh Lâm 
Đồng

Pháp luật Tố tụng Hành chính

85 Võ Văn Vinh
Chánh tòa, Thẩm phán bậc 2, Tòa 

gia đình và Người chưa thành niên, 
TAND tỉnh Lâm Đồng

Thạc sỹ Luật Hình sự, Hình sự người chưa 
thành niên, Hôn nhân gia đình

86 Lê Thị Vân
Phó Chánh tòa,Thẩm phán bậc 2, 
Tòa gia đình và Người chưa thành 

niên - TAND tỉnh Lâm Đồng
Cử nhân Luật Hình sự người chưa thành 

niên, Hôn nhân gia đình

87 Nguyễn Văn Thanh
Phó Chánh tòa,Thẩm phán bậc 2, 

Tòa gia đình và Người chưa 
thành niên - TAND tỉnh Lâm Đồng

Cử nhân Luật Hình sự người chưa thành 
niên, Hôn nhân gia đình

88 Kiều Minh Phê

Phó Trưởng phòng, Thẩm tra viên 
chính, Phòng Giám đốc kiểm tra, 
thanh tra và Thi hành án - TAND 

tỉnh Lâm Đồng

Thạc sỹ Luật Dân sự, Hình sự, Hành chính, 
Hôn nhân gia đình và Thi hành án

89 Lương Đức Dương
Phó Chánh Văn phòng; 

Thẩm phán bậc 2, Văn phòng - 
TAND tỉnh Lâm Đồng

Thạc sỹ Luật Hình sự, Hành chính.

90 Phạm Văn Cảnh Chánh án, Thẩm phán bậc 2, Tòa án 
nhân dân khu vực 9 - Lâm Đồng Thạc sỹ Luật Pháp luật tố tụng hình sự, 

dân sự; Hôn nhân gia đình

91 Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

Thẩm phán bậc 1, Tòa án nhân dân 
khu vực 12 - Lâm Đồng Thạc sỹ Luật

Pháp luật hình sự; dân sự, 
hành chính; Pháp luật tố tụng 
hình sự, dân sự, hành chính; 
hoà giải, đối thoại tại Tòa án; 
tổ chức và hoạt động của Tòa 
án nhân dân;  phổ biến tuyên 
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STT Họ và tên Chức vụ, chức danh và cơ quan, 
đơn vị công tác

Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực pháp luật chuyên 
môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động 
PBGDPL

truyền các quy định pháp luật 
liên quan đến quyền, nghĩa vụ 
của công dân trong hoạt động 

tư pháp

92 Phan Phúc Thị Thu Hà Thẩm phán bậc 1, Tòa án nhân dân 
khu vực 17 - Lâm Đồng Cử nhân Luật

Luật HNGD, dân sự, 
hình sự, thuế, giao thông 

đường bộ

93 Nguyễn Duy Hoài
Chánh án, Thẩm phán bậc 2, Tòa án 

nhân dân khu vực 2 - 
Lâm Đồng

Thạc sỹ Luật Pháp luật Hình sự và Pháp 
luật Tố tụng Hình sự

94 Lê Thị Phượng Diễm
Phó Chánh án, Thẩm phán bậc 1, 

Tòa án nhân dân khu vực 2 – 
Lâm Đồng

Thạc sỹ Luật Pháp luật về hôn nhân gia 
đình

95 Võ Thị Minh Nhựt
Phó Chánh án, Thẩm phán bậc 1, 

Tòa án nhân dân khu vực 2 – 
Lâm Đồng

Thạc sỹ Luật Pháp luật Hành chính và 
Pháp luật Tố tụng Hành chính

96 Nguyễn Thị Sinh Thẩm phán bậc 1, Tòa án nhân dân 
khu vực 2 - Lâm Đồng Cử nhân Luật Pháp luật Dân sự và Pháp luật 

Tố tụng dân sự

97 Lê Thị Tố Quyên Phó Trưởng phòng 1 – 
Kiểm  sát viên tỉnh Lâm Đồng Cử nhân Luật Án kinh tế, chức vụ,

 tham nhũng

98 Cao Thị Hồng Phượng Kiểm  sát viên Trung cấp – 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cử nhân Luật Án trật tự xã hội

99 Nguyễn Thị Hoàn Phó Trưởng phòng 7 – 
Kiểm  sát viên tỉnh Lâm  Đồng Cử nhân Luật Án hình sự

100 Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn

Trưởng phòng 8 - Kiểm  sát viên 
tỉnh Lâm  Đồng Thạc sỹ Luật Thi hành án dân sự, tạm giữ, 

tạm giam
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STT Họ và tên Chức vụ, chức danh và cơ quan, 
đơn vị công tác

Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực pháp luật chuyên 
môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động 
PBGDPL

101 Hoàng Thị Hằng Kiểm  sát viên Trung cấp – 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cử nhân Luật Án dân sự, hôn nhân gia đình

102 Nguyễn Thị Thùy 
Dương

Phó Trưởng phòng 10 – 
Kiểm  sát viên tỉnh Lâm  Đồng Thạc sỹ Luật Án hành chính

103 Nguyễn Văn Tám Kiểm  sát viên Trung cấp – 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thạc sỹ Luật Giải quyết đơn khiếu nại, 

tố cáo

104 Nguyễn Văn Khoa Phó Chánh Văn phòng, Thi hành án 
dân sự tỉnh

Cử nhân Luật, Thạc sỹ 
Quản lý công Hành chính và dân sự

105 Lê Thị Hồng Ngọc
Trưởng phòng Nghiệp vụ và 

Tổ chức thi hành án, Thi hành án 
dân sự tỉnh

Cử nhân luật Thi hành án dân sự, hành 
chính

106 Nguyễn Quang Kiên
Quyền Trưởng phòng Kiểm tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, Thi hành án 

dân sự tỉnh
Cử nhân luật Thi hành án dân sự, hành 

chính

107 Lê Hoàng Thùy Dương Trưởng phòng Tổ chức - Biên chế, 
Sở Nội vụ

Thạc sỹ Quản trị kinh 
doanh Pháp luật về tổ chức - biên chế

108 Nguyễn Thành Nhân Trưởng phòng Công chức – 
Viên chức, Sở Nội vụ

Thạc sỹ Quản lý tài 
chính công

Pháp luật liên quan đến cán bộ, 
công chức, viên chức

109 Lê Minh Tuấn Phó Trưởng phòng Công chức - 
Viên chức, Sở Nội vụ Đại học hành chính Pháp luật liên quan đến cán 

bộ, công chức, viên chức

110 Nguyễn Thị Mỹ Trang Trưởng phòng Thi đua – 
Khen thưởng, Sở Nội vụ Thạc sỹ Luật Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

111 Nguyễn Đình Khánh Phó Trưởng phòng Thi đua – 
Khen thưởng, Sở Nội vụ

Thạc sỹ Lịch sử Việt 
Nam Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

112 Đỗ Thị Hà Phó trưởng phòng Cải cách 
hành chính và Văn thư lưu trữ, 

Đại học Lưu trữ học và 
Quản trị Văn phòng Văn thư, lưu trữ
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STT Họ và tên Chức vụ, chức danh và cơ quan, 
đơn vị công tác

Trình độ 
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Lĩnh vực pháp luật chuyên 
môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động 
PBGDPL

Sở Nội vụ

113 Võ Văn Tú
Phó trưởng phòng Cải cách 

hành chính và Văn thư lưu trữ, 
Sở Nội vụ

Đại học: Tài chính - Kế 
toán; Đại học Luật; Ngôn 
ngữ Anh; Thạc sỹ Kinh tế 

phát triển

Văn thư, lưu trữ và cải cách 
hành chính

114 Huỳnh Triệu Tín
Phó trưởng phòng Cải cách 

hành chính và Văn thư lưu trữ, 
Sở Nội vụ

Đại học Luật Cải cách hành chính

115 Ninh Công Dũng Trưởng phòng Lao động, việc làm 
và Thanh niên, Sở Nội vụ Đại học Luật học

Lao động, việc làm, tiền 
lương, BHXH, an toàn vệ sinh 

lao động

116 Nguyễn Khắc Trà Phó trưởng phòng Lao động, 
việc làm và Thanh niên, Sở Nội vụ Thạc sỹ QTKD Lao động, tiền lương, BHXH

117 Nguyễn Ánh Hòa Chuyên viên - phòng Lao động, 
việc làm và Thanh niên, Sở Nội vụ 

Đại học Kinh tế - Kỹ 
thuật Lĩnh vực tiền lương

118 Trương Ngọc Phụng Chuyên viên - phòng Lao động, 
việc làm và Thanh niên, Sở Nội vụ Kỹ sư bảo hộ lao động An toàn, vệ sinh lao động

119 Trương Thị Thủy Chuyên viên - phòng Lao động, 
việc làm và Thanh niên, Sở Nội vụ Đại học Luật học Lĩnh vực việc làm

120 Triệu Thị Hương Chuyên viên - phòng Lao động, 
việc làm và Thanh niên, Sở Nội vụ

Đại học Sư phạm ngữ 
văn Lĩnh vực việc làm

121 Hoàng Thị Minh Chung Chuyên viên - phòng Lao động, 
việc làm và Thanh niên, Sở Nội vụ Đại học Ngữ văn Lĩnh vực Lao động

122 Phạm Thị Mai Anh Chuyên viên - phòng Lao động, 
việc làm và Thanh niên, Sở Nội vụ

Đại học Công tác xã hội 
và Phát triển cộng đồng Lĩnh vực Bình đẳng giới
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Tổng cộng: 122 báo cáo viên pháp luật.
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